
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:          /SNNMT-PTNT

V/v thẩm định hồ sơ báo cáo kết quả
 rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày        tháng 10 năm 2025

     Kính gửi:    UBND các xã, phường

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh về rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 và xác định hộ làm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh, 
trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ 
đạo rà soát tỉnh) thực hiện nhiệm vụ thẩm định hồ sơ báo cáo kết quả rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo của Chủ tịch UBND cấp xã và tham mưu giúp Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với báo cáo rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo của các xã, phường; để việc thẩm định hồ sơ báo cáo kết quả rà soát 
hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, phường được kịp thời, đảm bảo theo đúng 
quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm, đầu mối tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày 14/11/2025 đến hết ngày 24/11/2025;

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường:

+ Cơ sở 1: Số 47 Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên;

+ Cơ sở 2: Số 368 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên.

- Đầu mối tiếp nhận hồ sơ: Theo danh sách phân công cụ thể kèm theo.

2. Thành phần hồ sơ (theo Hướng dẫn số 03/HD-SNNMT ngày 
30/9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường), gồm:

- (1) Danh sách hộ gia đình cần rà soát theo mẫu số 1.1, Phụ lục I;

- (2) Mẫu số 3.1 Phiếu B0 – Thông tin chung về hộ gia đình, Phụ lục III;

- (3) Mẫu số 3.2, Phiếu B2 – Thông tin hộ gia đình về các chỉ tiêu nhu cầu 
xã hội cơ bản, Phụ lục III;

- (4) Mẫu số 3.3, Phiếu B1- Bảng chấm điểm khu vực thành thị (đối với 
khu vực thành thị); Mẫu số 3.4, Phiếu B1-Bảng chấm điểm khu vực nông thôn 
đồng bằng sông Hồng (Phụ lục III);



- (5) Biên bản kết quả họp dân để thống nhất kết quả rà soát theo mẫu Phụ 
lục V;

- (6) Văn bản thông báo niêm yết công khai và Biên bản kết thúc niêm yết 
công khai (kèm theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi rà soát theo mẫu 
số 6.1; Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo sau khi rà soát theo mẫu 
số 6.2, phụ lục VI);

- (7) Hệ thống biểu tổng hợp tại Phụ lục VIII, gồm: Tổng hợp kết quả 
chính thức (sơ bộ) rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 (mẫu số 
8.1); Tổng hợp diễn biến hộ nghèo định kỳ năm 2025 (mẫu số 8.2); Tổng hợp 
diễn biến hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 (mẫu số 8.3); Phân tích các chỉ số 
thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo định kỳ năm 2025 (mẫu số 8.4); 
Phân tích tỷ lệ các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo định kỳ 
năm 2025 (mẫu số 8.5); Phân tích các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của 
hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 (mẫu số 8.6); Phân tích tỷ lệ các chỉ số thiếu hụt 
dịch vụ xã hội cơ bản của hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 (mẫu số 8.7); Phân 
tích hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các nhóm đối tượng định kỳ năm 2025 (mẫu 
số 8.8); Phân nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo dân tộc định kỳ năm 2025 
(mẫu số 8.9); Phân nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các nguyên nhân nghèo 
định kỳ năm 2025 (mẫu số 8.10); Tổng hợp chỉ tiêu thiếu hụt của trẻ em thuộc 
hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 (mẫu số 8.11).

Nhận được Công văn này, đề nghị UBND các xã, phường triển khai thực 
hiện và gửi hồ sơ báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng tiến 
độ quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c GĐ Sở;
- Đ/c Phó GĐ Sở phụ trách;
- Lưu: VT, PTNT.

      GIÁM ĐỐC

     Nguyễn Đức Kiền



DANH SÁCH
Phân công cán bộ đầu mối tiếp nhận và thẩm định hồ sơ báo cáo kết quả 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã, phường năm 2025

TT Cán bộ tiếp nhận
và thẩm định

Điện thoại
liên hệ Xã, phường phụ trách

1
Đ/c Hà Thị Thu Hường,

Phó Chi cục trưởng,
Chi cục Phát triển nông thôn

0983370480

1. Phường Thái Bình;
2. Phường Trần Lãm;
3.Phường Trần Hưng Đạo;
4. Phường Trà Lý;
5. Phường Vũ Phúc;
6. Xã Kiến Xương;
7. Xã Vũ Quý;
8. Xã Bình Nguyên;
9. Xã Trà Giang;
10. Xã Lê Lợi;
11. Xã Bình Thanh;
12. Xã Bình Định;
13. Xã Hồng Vũ; 
14. Xã Quang Lịch;
15. Xã Vũ Thư; 
16. Xã Vũ Tiên; 
17. Xã Vạn Xuân; 
18. Xã Thư Vũ,;
19. Xã Tân Thuận; 
20. Xã Thư Trì; 
21. Xã Tiền Hải; 
22. Xã Hưng Phú; 
23. Xã Đồng Châu;
24. Xã Đông Tiền Hải; 
25. Xã Nam Cường;
26. Xã Nam Tiền Hải;
27. Xã Tây Tiền Hải;
28. Xã Ái Quốc.

2
Đ/c Đào Thị Chúc, 

Trưởng phòng Kinh tế, hợp tác, trang trại và 
giảm nghèo, Chi cục Phát triển nông thôn

0985988360

1. Xã Phạm Ngũ Lão;
2. Xã Nguyễn Trãi; 
3. Xã Hồng Quang; 
4. Xã Khoái Châu; 
5. Xã Triệu Việt Vương;
6. Xã Việt Tiến; 
7. Xã Chí Minh; 
8. Xã Châu Ninh; 



9. Xã Yên Mỹ; 
10. Xã Việt Yên; 
11. Xã Hoàn Long;
12. Xã Nguyễn Văn Linh;
13. Xã Như Quỳnh; 
14. Xã Lạc Đạo; 
15. Xã Đại Đồng;
16. Xã Nghĩa Trụ; 
17. Xã Phụng Công;
18. Xã Văn Giang;
19. Xã Mễ Sở;
20. Xã Hiệp Cường;
21. Xã Đức Hợp;
22. Xã Ân Thi; 
23. Xã Xuân Trúc;
24. Xã Đoàn Đào;
25. Xã Tiên Tiến;
26. Xã Tống Trân;
27. Xã Lương Bằng;
28. Xã Nghĩa Dân.

3
Đ/c Trần Văn An,

Chuyên viên phòng Kinh tế, hợp tác, trang trại 
và giảm nghèo, Chi cục Phát triển nông thôn

0936907216

1. Xã Thái Thụy;
2. Xã Đông Thụy Anh;
3. Xã Thái Ninh;
4. Xã Đông Thái Ninh;
5. Xã Thụy Anh;
6. Xã Bắc Thụy Anh;
7. Xã Bắc Thái Ninh;
8. Xã Nam Thái Ninh;
9. Xã Nam Thụy Anh; 
10. Xã Tây Thái Ninh;
11. Xã Tây Thụy Anh; 
12. Xã Đông Hưng;
13. Xã Bắc Tiên Hưng;
14.Xã Đông Tiên Hưng; 
15.Xã Nam Đông Hưng;
16.Xã Bắc Đông Quan;
17.Xã Bắc Đông Hưng;
18.Xã Đông Quan;
19.Xã Nam Tiên Hưng;
20. Xã Tiên Hưng.



4
Đ/c Bùi Thị Trâm,

 Chuyên viên phòng Kinh tế, hợp tác, trang trại 
và giảm nghèo, Chi cục Phát triển nông thôn

0916768516

1. Xã Quỳnh Phụ;
2. Xã Minh Thọ;
3.Xã Nguyễn Du;
4. Xã Quỳnh An;
5. Xã Ngọc Lâm;
6. Xã Đồng Bằng;
7. Xã A Sào;
8. Xã Phụ Dực; 
9. Xã Tân Tiến;
10. Xã Hưng Hà;
11. Xã Tiên La;
12. Xã Lê Quý Đôn;
13. Xã Hồng Minh;
14. Xã Thần Khê;
15. Xã Diên Hà;
16. Xã Ngự Thiên;
17. Xã Long Hưng;
18. Phường Phố Hiến;
19. Phường Sơn Nam;
20. Phường Hồng Châu;
21. Phường Mỹ Hào,;
22. Phường Đường Hào;
23.Phường Thượng Hồng;
24. Xã Tân Hưng;
25. Xã Hoàng Hoa Thám;
26. Xã Tiên Lữ;
27. Xã Tiên Hoa;
28. Xã Quang Hưng./.
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